
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bé lên mẫu giáo 2 
Từ 28/04 đến 02/05 Vũ Thị Thanh Huệ  

Từ 05/05 đến 09/05 Vũ Thị Thanh Huệ  

Bác Hồ kính yêu 1 Từ 12/05 đến 16/05 Vũ Thị Kim Dung  
   

 

Bé đón Tết thiếu nhi 1/6           1 Từ 19/05 đến  23/05 Vũ Thị Thanh Huệ  

 
III. CHUẨN BỊ: 
 
 Nhánh “Bé lên mẫu giáo” Nhánh “Bác Hồ kính yêu” Nhánh “Bé đón tết thiếu nhi 1/6” 

Giáo 
viên 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong 
nhánh  
- Tranh ảnh, video hình ảnh bé đi mẫu 
giáo. 
- Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu 
phục vụ cho chủ đề.  
 - Các tranh ảnh gợi ý cho từng góc 
chơi 
- Cung cấp những kiến thức về chủ 
điểm cho trẻ 
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội 
dung nhánh. 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong 
nhánh 
- Các nguyên vật liệu, phụ kiện ở các 
góc. 
- Tranh ảnh, video mô hình. 
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội 
dung nhánh. 
- Tuyên truyền chủ điểm “Bác Hồ 
kính yêu” 
- Làm mô hình về Lăng Bác 
 
 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy 
trong nhánh  
- Cung cấp những kiến thức về chủ 
đề  cho trẻ 
- Tranh ảnh, video về chủ đề thiếu 
nhi 
- Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu 
phục vụ cho chủ đề  
 - Các tranh ảnh gợi ý cho từng góc 
chơi 
- Các bài thơ, câu đố, bài hát có nội 
dung nhánh 

Nhà 
trường 

- Trang bị cơ sở vật chất cho trẻ trong 
quá trình học 
- Qua trang panpape “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten 

- Trang bị cơ sở vật chất cho trẻ trong 
quá trình học 
- Qua trang panpape “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten 

- Qua bảng tuyên truyền của nhà 
trường  
- Qua trang panpape “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten 



Phụ 
huynh 

- Siêu tầm tranh ảnh về chủ đề cho 
con mang đến lớp  
- Sưu tầm nguyên vật liệu; vỏ hộp, 
rơm, len, .... 

- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho 
trẻ về chủ điểm 
- Sưu tầm nguyên vật liệu; vỏ hộp, 
rơm, len, .... 

- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ điểm 
- Sưu tầm nguyên vật liệu; vỏ hộp, 
rơm, len, .... 

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
​  

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề 
- Tập cầm bút tô, vẽ 
-  Biết lật mở từng trang sách 
- Sử dụng các từ chỉ đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp 
- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản của lớp:  
+ Kí hiệu bạn trai, bạn gái. 
+ Kí hiệu nơi vứt rác 
- Nghe các bài thơ về chủ đề  phù hợp với độ tuổi: Em đi mẫu giáo, Ai yêu nhi đồng, Bé khoẻ bé 
ngoan 
- Đồng dao, ca dao: Đố ai đếm được vì sao 
- Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi : Niềm vui bất ngờ; Vịt con đi học  
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ. 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ với các kiểu đi khom người, đi ngồi, mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh.    
- Hô hấp: Thở ra từ từ  ​
- Tay: 2 tay  đưa sang ngang, hạ xuống​
-  Lưng, bụng: Quay người sang 2 bên phải, trái ​
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3 

 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1+2 

 

Ngày 28/4 
- Lĩnh vực: PTNT 
 Bé lên mẫu giáo 

 

Ngày 29/4 
- Lĩnh vực: PTNN 
Thơ: Bé đến 
trường 

Ngày 30/4 
Nghỉ  30/4 

Ngày 01/5 
Nghỉ  01/5 

Ngày 02/5 
 Nghỉ bù 26/4 
 

 

Ngày 05/5 
 - Lĩnh vực:PTNN   
Tên HĐH: Truyện 
Đôi bạn tốt 

Ngày 06/5 
- Lĩnh vực: PTTC 
Ném bóng vào 
đích 
 

Ngày 07/5 
- Lĩnh vực: 
PTNT 
NBPB: Phía trên 
- phía dưới (2) 

Ngày 08/5 
- Lĩnhvực: 
PTTCKNXH-TM 

Tạo hình: Vẽ con 
đường đến trường 

Ngày 09/5 
- Lĩnhvực: 
PTTCKNXH-TM 
Dạy hát: Cháu đi 
mẫu giáo 

 

Nhánh 
3 

Ngày 12/5 
- Lĩnh vực: PTNT 
NBPB: 1 và nhiều 
 

Ngày 13/5 
- Lĩnh vực: 
PTNT: Bác Hồ 
kính yêu 

Ngày14/5 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH-T
M 

Tạo hình: Tô màu 
lăng Bác 

Ngày 15/5 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH- TM: 
Dạy hát: Nhớ ơn 
bác  

Ngày 16/5 
- Lĩnh vực: PTTC 
 Tung và bắt bóng 
cùng cô 
 
 

 
 
 
 

Nhánh 
4 

Ngày 19/5 
- Lĩnh vực: PTNT 
NBPB: Ôn 1 và 
nhiều 
 

Ngày 20/5 
- Lĩnh vực:PTNT 

Bé đón tết thiếu 
nhi 1/6 

Ngày 21/5 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
Thơ: Ngày tết 
thiếu nhi   

Ngày 22/5 
- PTTCKNXH_ 
TM 
Dạy hát: Cùng 
múa vui   
HN: Thiếu nhi thế 
giới liên hoan 

Ngày 23/5 
- Lĩnh vực: PTTC 
Chạy theo hướng 
thẳng   

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 
4 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1+2 

 
 
 
 

 

-  QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời. 
 TCVĐ: Ném bóng 
TCDG: Nu na nu 
nống 

- QSCMĐ: Quan 
sát hạt cải nảy 
mầm 
 TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ  
 CTD: Cầu trượt 

Nghỉ  30/4 Nghỉ  01/5  Nghỉ  bù 26/4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- QSCMĐ: Quan sát 
cầu tụt  
- TCVĐ: Nhảy lò cò  
- TCDG: Lộn cầu 
vồng 
 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
-TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây lan 
- TCVĐ: Ai chui 
khéo​
 Chơi tự do  

 

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh bé đi học 
-TCVĐ: Đi lùi 
- CTD: Cầu trượt 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây chuối 
- TCVĐ: Siêu 
nhân đứng bằng 
1chân 
- TCDG: Kéo cư 
lừa xẻ 
hân 

Nhánh 
3 

- QSCMĐ: Quan sát 
tranh ảnh bác Hồ  
- TCVĐ:  Đi theo 
nhịp  
- CTD: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời  

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
 - TCVĐ: Nhảy 
bao  
- TCDG: Nu na 
nu nống 

- QSCMĐ: Quan 
sát bông hoa sen 
- TCVĐ: Ai chui 
khéo​
- Chơi tự do  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: Lăn 
bóng  
- CTD: Đu quay 

- QSCMĐ: Quan 
sát hình ảnh đôi 
dép Bác Hồ 
-TCVĐ: Nhảy 
qua hộp  
- TCDG: Trốn 
tìm. 

Nhánh 
4 

- QSCMĐ: Quan sát 
tranh vẽ ngày tết 
thiếu nhi 
- TCVĐ: Đi kiễng 
chân  
- CTD: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời  

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Nhảỷ lò 
cò 
-TCDG: Nu na nu 
nống 

- QSCMĐ: Quan 
khăn quàng đỏ 
-TCVĐ: Nhảy lò 
cò  
- TCDG: Lộn 
cầu vồng 

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: ai chui 
khéo 
- CTD: Đu quay  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát lớp NT2 
- TCVĐ: Tay đẹp   
- CTD: Chơi với 
đồ chơi ngoài trời 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

-​ Kê bàn hình chữ L, trẻ lấy ghế ngồi 8 cháu 1 bàn 
-​ Lần lượt cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ  
-​ Trò chuyện về  cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ 
-​ Cô  chia khay, thìa, khăn về bàn.  
-​ Cô bê cơm về bàn. 
-​ Cô mời cơm, trẻ ăn cơm 
-​ Cô cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
-​ Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định  
-​ Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
-​ Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 
-​ Làm quen/luyện chế độ ngủ 1 giấc (đúng giở, đủ giấc) 

 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1+2 

- Vận động theo 
nhạc: Vui đến 
trường, trường 
chúng cháu là 
trường MN 

- Lao động tự 
phục: Cất gối  

Nghỉ 30/4 Nghỉ  1/5 Nghỉ bù 26/4  

- Trò chơi: Xâu 
vòng tay, chuỗi đeo 
cổ  

- Nghe truyện: Gà 
Tơ đi học 

 

- Đọc thơ: Cô 
giáo em 

- Lao động tự 
phục: Cất gối  

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần 

 

Nhánh 
3 

- Nghe hát: Bài ca 
Hồ Chí Minh 

- Chơi trò chơi: 
Mưa to, mưa nhỏ  

- Nghe truyện: 
Bác hồ với các 
cháu thiếu nhi  

 - Ôn bài đồng 
dao “ Lạy trời 
mưa xuống” 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần 

 

Nhánh 
4 

- Nghe hát: Ai yêu 
nhi đồng bằng Bác 
Hồ Chí Minh 

- Nghe truyện: 
Đôi dép của Bác  

- Chơi trò chơi: 
Trời nắng, trời 
mưa 

- Ôn lại bài thơ 
“Ảnh Bác” 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần 

 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu 

Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 
chơi 

Phân phối 
vào chủ đề 
nhánh  
N1
+2 

N3 N4 

1 
Góc thao 

tác vai 

Nấu ăn 

- Trẻ biết chơi, có 
kĩ năng chơi. 
- Biết thể hiện các 
kĩ năng: chào 
khách,  nấu ăn, sơ 
chế 
 

- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 
- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, rau, củ, hoa, 
quả… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, một số 
nguyên liệu để trẻ 
làm. 
 
 

- Bếp ăn của mẹ: 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bầy bàn ăn 

 
 
 
x 

  

- Bếp ăn dinh dưỡng: 
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bầy bàn ăn 

 

x  

- Siêu đầu bếp: 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bầy bàn ăn 

 

 x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu 

Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 
chơi 

Phân phối 
vào chủ đề 
nhánh  
N1
+2 

N3 N4 

  
 
Bế em 

 
 
 
 
- Biết cách chăm 
sóc em bé 
- Trẻ chơi đoàn kết 
với bạn, có nề nếp 

 
 
 
 
 
 
+ Đồ dùng : Búp 
bê bát thìa, khăn 
 
 
 

+/  Chơi với búp bê 
+/  Cho em ăn 
+/  Ru em ngủ 

x 
  

- Cho em ăn, cho em đi mua quà tặng mẹ 
tặng cả nhà  
+/ Cho em ăn  
+/ Cho em đi mua quà  

 

x 
 
 

+/ Chơi với búp bê 
+/ Cho em ăn  
+/ Ru em ngủ  

 

 x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu 

Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 
chơi 

Phân phối 
vào chủ đề 
nhánh  
N1
+2 

N3 N4 

2 
Góc vận 
động  
 

 

 
 
 
- Biết các kĩ năng 
trong góc vận động  
- Chơi đoàn kết, 
gọn gàng, nề nếp. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Gạch, cây, hàng 
rào, hoa, cỏ, khối 
hộp ,người... 
 
 

- TCVĐ: Về đúng nhà của mình; Đi 
trong các đường hẹp; Siêu nhân đứng 
bằng 1 chân. 
-  Xếp  ô tô, ghép ô tô  
-  Xếp nhà. 
-  Kéo ô tô  

x 

 
 

 

- Xếp nhà 
- Xếp đường đi, xâu hạt, lồng ghép, chơi 
xâu hoa, xếp chồng… 
 

 

x 
 
 

- Xây những ngôi nhà đẹp 
 - Xếp đường đi, xâu hạt, lồng ghép, chơi 
xâu hoa, xếp chồng… 
- Bô ing 

 

 x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu 

Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 
chơi 

Phân phối 
vào chủ đề 
nhánh  
N1
+2 

N3 N4 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

Tạo 
hình 

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra sản 
phẩm  
- Hứng thú tham 
gia các bài hát theo 
chủ đề. 

- Một số nguyên 
liệu: giấy vẽ,  giấy    
mầu,màu sáp ,hộp, 
lọ sữa... 
 

+/ Làm tranh về chủ đề x x x 

+/ Tô màu, trang trí hình ảnh em bé thiếu 
nhi 
 

 
 x 

+ /Tô màu trang trí Lăng Bác 
 
 x  

+ / Vẽ,tô màu trang trí tự do x   

4 
Góc 
Sách 

truyện 
 

- Trẻ biết sử dụng 
rối, tranh để kể 
chuyện sáng tạo 
theo chủ đề 
- Trẻ biết lật, giở 
sách, truyện, xem 
sách truyện 

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện 
- Sáp màu, bút chì 
- Tranh ảnh họa 
báo, kéo hồ dán… 

+/  Kể chuyện bằng rối, sân khấu rối 
+/  Đọc sách, xem sách. 
+/  Kể chuyện theo tranh 
 

x 
 
x 
 

  x 

- Trẻ biết làm 
album về chủ đề 
mùa hè  

- Tranh chủ đề, 
keo, kéo, giấy A4 

+/ Làm album về chủ đề  x 
 
x 
 

  x 



XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG KHỐI NHÀ TRẺ                                                  GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH       
 
 
 
             Đào Thị Thu Trang                                                                                Vũ Thị Thanh Huệ     Vũ Thị Kim Dung 

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN        
 

 
 
             Trần Thuỳ Dương                                      

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu 

Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 
chơi 

Phân phối 
vào chủ đề 
nhánh  
N1
+2 

N3 N4 

5 
 

HĐVĐV 
 

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn 
cờ 
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 
năng 
 

- Lô tô, bàn cờ 
- Bảng biểu 
- Mẫu gợi mở 
 

+/ Xếp ghép tranh trang phục bé đi học 
+/ Phân biệt to - nhỏ chắp hình tìm 
bóng,so hình, ghép tranh 

 
x   

+/ Xếp ghép  Lăng Bác 
+/  Xếp hộp quà 
+/  Bé chọn theo mẫu 
+/  Bé so hình. 
+/ Ghép tranh tàu hoả  

 

x  

+/ Xếp ghép tranh theo mẫu    
+/  Xếp hộp quà      
+/  Bé chọn theo mẫu 
+/  Bé so hình. 

 

 x 


